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A

I

II

1 Cơ sở giết mổ gia cầm Mỹ Lệ Giết mổ gà Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

2 Cơ sở giết mổ gia cầm Vũ Ngọc Cẩn Giết mổ gà Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

3 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Tấn Phát Giết mổ heo Xã  Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

4 Cơ sở giết mổ gia súc Trần Đức Hoàng Giết mổ heo Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

5 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Viết Dũng Giết mổ heo, trâu bò Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

6 Hợp tác xã Tân Mỹ Giết mổ heo Phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

7 Cơ sở giết mổ gia súc Lê Thị Huệ Giết mổ heo, trâu bò Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

8 Cơ sở giết mổ gia súc Thu Hà Giết mổ bò Phường Hố Nai., thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

9 Cơ sở giết mổ gia súc Lê Thị Danh Giết mổ heo Xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

10 Hợp tác xã An Hòa Giết mổ heo Xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

11 Cơ sở giết mổ gia súc Hoàng Thị Lan Giết mổ heo Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

Chuỗi sản xuất kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên cạn

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đến tháng 11/2018
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Cơ sở giết mổ 

Cơ sở chăn nuôi



12 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Ngọc Hùng Giết mổ heo Xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

13 Cơ sở giết mổ gia súc Xuân Phương Giết mổ heo Xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

14 Cơ sở giết mổ gia súc Khang Thùy Giết mổ heo Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

15 Cơ sở giết mổ gia súc Hoàng Cử Giết mổ heo  Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

16 Cơ sở giết mổ gia súc Cao Thị Đức Giết mổ heo Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai C 6/2018

17 Cơ sở giết mổ gia súc Phạm Văn Trí Giết mổ heo Xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

18 Cơ sở giết mổ gia súc Lý Huỳnh Anh Giết mổ heo Xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

19 Cơ sở giết mổ gia súc Phạm Thị Hà Giết mổ heo Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

20 Cơ sở giết mổ gia cầm Phong Hiền Giết mổ gà Xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

21 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Đoàn Giết mổ heo Xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

22 Cơ sở giết mổ gia súc Diệp Ngọc Mai Giết mổ heo Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

23 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Võ Thanh Tùng Giết mổ heo, gà Xã  Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

24 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Thị Hạnh Giết mổ trâu, bò Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

25 Cơ sở giết mổ gia cầm Vinh Dương Giết mổ gà Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

26 Cơ sở giết mổ gia súc Hồ Thị Bích Liên Giết mổ heo Xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

27 Cơ sở giết mổ gia súc Trần Văn Đức Giết mổ heo Xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

28 Cơ sở giết mổ gia súc Trương Văn Ngọc Giết mổ heo Xã  Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

29 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Toán Giết mổ heo Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

30 Hợp tác xã Hiệp Nhất Giết mổ heo Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

31 Cơ sở giết mổ gia cầm Thiên Ân Giết mổ gà Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

32 Cơ sở giết mổ gia súc Bàu Hàm  2 Giết mổ heo Xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

33 Cơ sở giết mổ gia súc Gia Tân 2 Giết mổ heo Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

34 Cơ sở giết mổ gia súc Trương Thị Phượng Giết mổ trâu, bò Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 6/2018



35 Cơ sở giết mổ gia cầm Phượng Hiền Giết mổ gà  Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

36 Cơ sở giết mổ gia súc Xuân Hài Giết mổ gà  Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

37 Cơ sở giết mổ gia cầm Thuận Trường Giết mổ gà Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 6/2018

38 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Cẩm Tú Giết mổ gà, heo Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

39 Cơ sở giết mổ gia súc Châu Văn Bi Giết mổ heo Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

40 Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Đình Quỳnh Giết mổ heo Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

41 Cơ sở giết mổ gia súc Đinh Thị Bắc Giết mổ heo Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

42 Cơ sở giết mổ gia súc Đinh Văn Hào Giết mổ heo Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

43 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Linh Giết mổ heo Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

44 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Tường Giết mổ heo Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

45 Cơ sở giết mổ gia súc Phan Hữu Thảnh Giết mổ heo Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

46 Cơ sở giết mổ gia súc Trương Minh Sao Giết mổ heo Xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

47 Cơ sở giết mổ gia súc Trần Thị Tin Giết mổ bò Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

48 Cơ sở giết mổ gia súc Vũ Thị Huệ Giết mổ bò Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

49 Cơ sở giết mổ Quốc Tiến Giết mổ bò Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

50 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Nguyễn Bá Thành Giết mổ trâu, bò, heo, gà Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

51 Cơ sở giết mổ gia súc Hoàng Đức Văn Giết mổ heo Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai C 6/2018

52 Cơ sở giết mổ gia súc Đồng Tiến Giết mổ heo Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai C 5/2018

53 Cơ sở giết mổ gia súc Yến Thanh Giết mổ heo Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

54 Cơ sở giết mổ gia súc Hưng Thuận Giết mổ heo, trâu bò Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

55 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Hòa Hợp Giết mổ heo, dê Xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai C 5/2018

III Cơ sở sơ chế, chế biến động vật và sản phẩm động vật trên cạn



1 Công ty TNHH TM DV QUỐC TẾ Big C Đồng 
Nai-Xưởng EBON

Chế biến: thịt tươi  gia súc và gia cầm; các 
sản phẩm thịt nguội, giò chả, jambom, 
xông khói, pate, xúc xích, dồn thịt

Số 833, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 23/01/2018

2 Công ty TNHH MTV SXTM DV Vận tải Thành 
Danh

Sơ chế thịt heo, chế biến chả lụa, bì heo, 
tai heo ngâm giấm

Số 38/81, đường Đồng Khởi, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

A 10/4/2018

3 Công ty TNHH MTV thực phẩm Hoàn Cầu Chế biến bò viên, chả lụa, chả bò
Trụ sở: Lầu 2,91/94, khu phố 3, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai. Nhà xưởng: Tổ 5, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

A 3/2017

4 Công ty Cổ phần Sanwa Egg
Sản xuất trứng chiên các loại (trứng chiên 
dày, trứng chiên thái mỏng, trứng chiên 
thái sợi)

Lô K, KCN Lộc An-Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 22/5/2018

5 Nhà máy Chế biến Thực phẩm Đồng Nai-Tổng 
Công ty công nghiệp thực phẩm Chế biến các sản phẩm từ thịt heo Khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 23/02/2018

6 Công ty TNHH MTV Trung Đồng Chế biến bò viên 63/10, tổ 3, khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

7 Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam -  Chi 
nhánh nhà máy 6 tại Đồng Nai Chế biến thịt heo, gà Đường 19, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

8 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Yến Sào Tâm Yến Sơ chế yến xào Tổ 13, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 30/5/2018

9 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Phân loại trứng gà Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 04/2017

10 Công ty cổ phần Chăn nuôi bò và chế biến sữa 
Đồng Nai

Chế biến bánh sữa, kẹo sữa, đậu phộng 
rang, hạt điều rang Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 4/7/2018

11 Công ty TNHH SX TM DV XNK Giang Minh Chế biến cá viên, bò viên, tôm viên, chả 
cá, xúc xích, chả lụa, tôm định hình Số 314/3, tổ 4, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 7/5/2018

12 Công ty TNHH Thanh Bình
Pha lóc các sản phẩm thịt heo, thịt gà, thịt 
vịt và chế biến sản phẩm giò lụa, giò thủ, 
nem, mọc, thịt xay, chà bông

Đường Quốc lộ 1, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 19/01/2018

13 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Bách Đạt Chế biến vịt quay 358/1, khu B, ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 6/9/2018

14 Chi nhánh Tam Hòa - Công ty TNHH thực phẩm 
Anh Hào Phát Pha lóc thịt heo Số 87/4B, khu phố 1, đường Hồ văn Leo, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai A 26/11/2018

15 Cơ sở chế biến giò chả Thành Linh Chế biến giò, chả Phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

16 Cơ sở chế biến chà bông Thảo Làn Chế biến chà bông gà Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

17 Cơ sở chế biến chà bông Ánh Như Chế biến chà bông gà Phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

18 Cơ sở pha lóc, sơ chế bò Bích Chi Sơ chế thịt bò Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 5/2018

19 Cơ sở chế biến giò chả Trần Hoàng Trọng Chế biến giò, chả Xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai B 6/2018

20 Cơ sở chế biến giò chả Minh Tâm Chế biến giò, chả Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018



21 Cơ sở chế biến giò chả Thảo Uyên Chế biến giò, chả Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

22 Cơ sở chế biến giò chả Tấn Phong Chế biến giò, chả Xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 6/2018

IV

V

1 Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Thanh Ngân Kinh doanh thực phẩm đông lạnh: thịt, cá, 
rau, củ, quả

Số C9, khu phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Địa điểm kinh 
doanh: B1, khu phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 4/5/2018

2 Công ty TNHH thực phẩm Phạm Hoàng Lan Kinh doanh thực phẩm tươi sống 96/4, Kp1, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai A 3/2017

3 Công ty CP Tư vấn - Đầu tư và dịch vụ Tâm Việt 
Thắng

Kinh doanh các loại sản phẩm: rau, củ quả, 
thịt, cá, trứng và thực phẩm công nghệ C51, KDC Bửu Long, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 16/5/2018

4 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thiên Hưng 
Thịnh

Kinh doanh các mặc hàng thực phẩm 
(Thịt, cá, rau củ quả, gia vị)

A726B, tổ 17A, khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2015

5 Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Thiện 
Vân Kinh doanh thịt gà Số 137/5, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

6 Công ty TNHH MTV Đức Minh Đăng Kinh doanh thực phẩm: rau, củ, quả, thịt, 
cá, … Số 79, tổ 3, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 4/5/2018

7 Công ty TNHH Thực phẩm Liên Việt Kinh doanh thịt heo, thịt gà đông lạnh 
nhập khẩu Số 6, tổ 7, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 9/2016

8 Chi nhánh Công ty TNHH Hà Sơn Kinh doanh thực phẩm tươi sống các loại Số 846, xa lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 23/02/2018

9 Công ty TNHH TMDV Vượng Minh Phú Kinh doanh thực phẩm đông lạnh: thịt gà, 
thịt bò, thịt trâu, cá 15/6D, khu phố 1A, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

10 Công ty TNHH TM DV Minh Giang Kinh doanh thực phẩm đông lạnh B10A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 3/2017

11 Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Việt Tiến Kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả Chi nhánh: M43, KDC Tân Phong, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai - Trụ Sở: 55/2, khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 14/5/2018

12 Công ty TNHH MTV thực phẩm Phú Hưng Phát Kinh doanh thịt gà, trâu, bò, heo, cá 1026/7, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

13 Công ty TNHH MTV TM Lê Danh Nhân Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá Tổ 5, ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 23/5/2018

14 Công ty TNHH Hoàng Linh Thư Kinh doanh sản phẩm: thịt heo, thịt bò, thịt 
trâu, thịt gà, thủy hải sản, rau, củ quả Tổ 25, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 5/2017

15 Công ty TNHH MTV thực phẩm xanh Thanh Tùng Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá Số 122, đường Lý Thái Tổ, tổ 4, ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai A 5/2017

16 Công ty TNHH MTV Phan Nguyệt Hà Kinh doanh thực phẩm Số 3/71, khu phố 11, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 02/2017

17 Công ty TNHH Cơm Vàng Việt Kinh doanh thực phẩm Số F5, KDC Tân Biên, khu phố 5A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai A 3/2017

18 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ TMDV 
Minh Cường Kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, gạo Số 70, khu phố 114, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 6/6/2018

Chợ bán lẻ/ cơ sở phân phối

Chợ đầu mối (bán buôn), chợ bán đấu giá



19 Công ty TNHH TMDV Quốc Huấn Kinh doanh thực phẩm tươi sống và đông 
lạnh: thịt gà, thịt trâu, thịt bò, thịt heo, cá

Số 528/31, xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai A 22/8/2018

20 Xưởng đóng gói Công ty Cổ phần thực phẩm Nam 
Châu Sơn

Đóng gói và phân phối các loại hạt, bánh 
kẹo: hạt điều, mứt rong sụn, mứt táo sấy 
khô, mứt nho sấy khô, kẹo dâu tây, kẹo 
dâu tằm, kẹo me, kẹo mac mac dẻo, kẹo 
dâu dẻo, kẹo nha đam dẻo, kẹo bắp dẻo, 
kẹo môn dẻo, kẹo thập cẩm

Tầng 3, số 180, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai. B 23/02/2018

21 Doanh nghiệp Tư nhân Thảo Lan Kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực 
phẩm đã qua chế biến 

Số J 19, đường Nguyễn Văn Trị, khu phố 1, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

22 Công ty TNHH MTV Tuấn Đại Ngọc Phát Kinh doanh thịt heo tươi sống 38/51, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

23 Công ty TNHH Sen Sài Gòn Kinh doanh các loại sản phẩm: gạo, rau, 
củ, quả, thịt, cá E131, đường D11, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 22/8/2018

24 Công ty TNHH TM DV Dương Quốc Tuấn Kinh doanh rau, củ quả, thịt, cá, gạo Số 353/14, tổ 16, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2016

25 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thịnh Hưng Phát Kinh doanh thịt heo Số 606, đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai A 17/5/2018

26 Công ty TNHH lương thực thực phẩm An Khánh Kinh doanh thịt heo P112, khu phố 7, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 13/6/2018

27 Công ty TNHH MTV thương mại thực phẩm sạch 
Hoàng Dung 

Kinh doanh thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt 
trâu, cá, rau, củ quả 601, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

VI

B

I

II

III

IV

V

1 Công ty cổ phần TOH Fish Chế biến cá lóc sấy,chà bông cá, chả cá lóc Số 32/06, đường 104, ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 10/7/2018

2 Công ty TNHH Green World Chế biến các sản phẩm từ rong biển sấy 
khô Lô D15-3, KCN Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 18/5/2018

Chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản

Cơ sở sơ chế thủy sản

Cơ sở thực hiện nhiều hơn một loại hình sản xuất kinh doanh nói trên

Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy sản

Cảng cá, bến cá

Tàu cá

Cơ sở nuôi trồng thủy sản



3 Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Đại Vũ

Chế biến cá khô, cá khô tẩm gia vị các 
loại: cá đuối, cá chỉ, cá mai, cá mắt kiếng, 
cá đét, cá đục, cá bống, cá lìm kìm, cá 
chuồn, cá bò, cá hố, cá đổng, cá trích, cá 
hiên, cá bánh lái, cá liệt, cá lưỡi trâu, cá 
mối, cá cơm, cá ngân, cá bạc mai, cá nục, 
tép khô, tôm khô
+ Hải sản ăn liền: tép, tôm, mực, cá cơm, 
cá chỉ, cá đét, cá đuối, cá mai

Số 28, đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 8/2017

4 Công ty TNHH Thực phẩm Minh Duy Chế biến, bảo quản nước mắm Số 26, đường số 6, ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 12/02/2018

VI

VII

1 Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam 
tại Đồng Nai Kho lạnh bảo quản nông, thủy sản KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A 24/5/2018

2 Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon 
Express Việt Nam - Trung tâm Kho vận Amata

Kho lạnh bảo quản sản phẩm nông lâm 
thủy sản

Lô 227/2, đường số 15, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

A 11/26/2018

3 Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh 
Phong Kho lạnh bảo quản nông sản Số 5, đường Trương Văn Hải, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

VIII

1 Công ty TNHH MTV thủy hải sản Thạnh Đạt Kinh doanh cua ghẹ 235/95B, đường Dương Tử Giang, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai A 21/5/2018

IX

C

I

1 Công ty TNHH Cao Chu Tuấn Sản xuất rau thủy canh 16/27B, khu phố 8, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 17/05/2018

2 Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển Nông 
nghiệp VINECO Trồng rau ăn lá, rau củ quả Tổ 12, ấp 5, xã Long Phước, huyện  Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 11/9/2018

3 Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai VINECO Trồng rau ăn lá Km 13, đường Quốc lộ 51, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai A 9/1/2017

4 Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai VINECO Trồng cây ăn quả Ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 8/23/2018

5 Chi nhánh Công ty TNHH TM SX Quy Nguyên Trồng rau mầm Tổ 15, đường Lý Thái Tổ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai A 9/13/2018

6 Công ty TNHH Đồng Xanh Hòa Thắng Trồng giá đỗ 47, ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 8/22/2018

7 Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV An Vi Trồng các loại nấm Số 8, đường Ngô Quyền, tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai A 2/8/2018

Chợ đầu mối (bán buôn), chợ bán đấu giá

Cơ sở trồng trọt

Chuỗi sản xuất kinh doanh  thực vật và sản phẩm thực vật

Cơ sở thực hiện nhiều hơn một loại hình sản xuất kinh doanh nói trên

Chợ bán lẻ/ cơ sở phân phối sản phẩm

Kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản



8 Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Lohas Trồng rau ăn lá thủy canh 409/2B, hẻm 409, đường Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 1/5/2018

9 Công ty TNHH MTV thực phẩm Ánh Nhi Sản xuất nấm ăn 38, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 8/23/2018

10 Công ty TNHH MTV trồng rau sạch rau mầm 
Xuân Anh Sản xuất rau, rau mầm Tổ 20A, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 8/24/2018

II

1 Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Lương Chế biến nhân mứt sầu riêng Số 1167, tờ bản đồ số 8, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 30/5/2018

2 Công ty TNHH TM SX Thuận Hương Chế biến trái cây sấy Tổ 6, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 15/10/2018

3 Công ty cổ phần Quỳnh Anh Chế biến nông sản sấy Km 120, đường Quốc lộ 20, ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 5/2017

4 Chi nhánh Công ty TNHH TM SX mít sấy Hưng 
Phát

Chế biến các sản phẩm sấy: mít, khoai 
môn, khoai lang, chuối, hạt sen, trái cây Số 79, tổ 7, ấp 2, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 30/5/2018

5 Công ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun Chế biến thực phẩm đóng gói (nước sốt và 
thực phẩm tương tự)

Đường số 15, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 6/2016

6 Chi nhánh Công ty TNHH United Food Chế biến thực phẩm từ rau, củ, quả (rau củ 
quả chiên giòn) Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 15/01/2018

7 Doanh nghiệp tư nhân Nấm Nguyện Sơ chế, đóng gói nấm ăn Số 44, đường Sông Trầu-Cây Gáo-Vĩnh Tân, ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai A 17/5/2018

8 Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Đỉnh Nam Chế biến trái cây sấy các loại Khu 6, thôn Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 17/5/2018

9 Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Vân Phát- 
Cơ sở Sản Xuất Gia công 3

Chế biến rau, củ quả sấy: Mít, Khoai môn, 
Chuối, Thơm, Khoai lang, hạt sen, trái cây Số 171, ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 4/2017

10 Công ty TNHH Kiệm Tân II Chế biến nông sản sấy: chuối 17/3D, ấp Phát Hải, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

11 Công ty TNHH Thế giới dinh dưỡng Sơ chế nấm mèo Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 24/8/2018

12 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ánh Nhi Sơ chế, đóng gói nấm ăn và bán buôn rau, 
củ, quả 38, tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 18/5/2018

13 Công ty TNHH Nông sản Đại Việt Hương DVH Sơ chế rau, củ, quả Tổ 13, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 4/2017

14 Công ty TNHH MTV Thủy Yến Chế biến xoài cắt lát Lô III - 5, KCN Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 6/6/2018

15 Công ty TNHH Công nghệ sạch Tiến Tuấn Sơ chế rau, củ, quả C 15 - 16, khu phố 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 04/2016

16 Công ty TNHH thực phẩm NFC

Chế biến các sản phẩm sấy khô, bột gia vị 
từ nông sản, thủy sản, hải sản, thịt heo, thịt 
gà, các sản phẩm cà phê, trà hòa tan, 
caramel, các sản phẩm từ đường Biến tính 

Đường 25 B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A 12/2016

17 Chi nhánh Công ty Cổ phần công nghệ Gen - Việt 
Tất Thành Đóng gói trà khổ qua khô Lô XN 6-2, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 28/5/2018

Cơ sở sơ chế, chế biến rau, củ, quả



18 Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty Aureole 
fine chemical products Sản xuất, kinh doanh bột wasabi Đường số 12, khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 31/01/2018

19 Công ty TNHH Ba Sương Thống Nhất Chế biến trái cây sấy, trái cây đóng hộp Số 126, đường Võ Dõng 3 - Soklu, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai A 15/5/2018

III

1 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Sản xuất và mua bán đường KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

2 Công ty TNHH & SX Thực Phẩm Sơn Lâm (chi 
nhánh 2) Sản xuất cà phê hòa tan, cà phê rang xay Số 242, đường Hoàng Minh Chánh, ấp An Hòa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai A 26/11/2018

3 Chi nhánh công ty TNHH Olam Việt Nam tại 
KCN BH 2

Sản xuất điều nhân, điều tiệt trùng, điều 
rang khô

Số 11, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 10/2017

4 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - Nhà máy Trị An Chế biến các loại sản phẩm café bột, café 
hòa tan

Lô số 311, đường số 9, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 4/9/2018

5 Công ty TNHH Phú Gia An Chế biến hạt điều 253, tổ 3, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 3/2017

6 Công ty cổ phần Scafe' Chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan Số 173/390, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/5/2018

7 Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam Chế biến nông sản: hạt tiêu, gừng, quế, hạt 
nhục đậu khấu Lô E05, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 9/2016

8 Công ty Cổ phần thực phẩm Đông Á Châu Sản xuất đậu hũ và các sản phẩm từ đậu 
nành KCN Agtex, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 9/2017

9 Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm 
Phước Tân Đồng Nai Chế biến hạt điều nhân trắng Số 1028, tổ 18, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 9/10/2018

10 Công ty TNHH Kim Quý Phát Đóng gói Đường Cát các loại 2/5, khu phố 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 3/2017

11 Công ty TNHH cà phê Quang Trí Thành Chế biến cà phê hạt rang, cà phê rang xay 12/1C, tổ 6, khu phố 4B, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

12 Công ty TNHH MTV cà phê Vị Việt Chế biến cà phê rang xay 334/33C, tổ 6, khu phố 2, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

13 Công ty TNHH cà phê Tài Đức Thọ Sản xuất cà phê rang xay 9/2/12A, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/5/2018

14 Công ty TNHH MTV Vina trà Thái Nguyên - 
O.T.K Đóng gói trà sấy khô 25A, khu phố 2, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 9/2017

15 Công ty cổ phần OTRAN Đồng Nai Sản xuất sản phẩm nhân hạt điều thành 
phẩm từ nhân xô Cụm Công nghiệp Dốc 47, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2015

16 Công ty TNHH Armajaro Việt Nam Sơ chế cà phê nhân KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 3/2017

17 Công ty Cổ phần chế biến XNK nông sản thực 
phẩm Đồng Nai Chế biến hạt điều, macca Số 647, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 22/5/2018

18 Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang Sơ chế, chế biến điều Đội 3, ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 10/2017

19 Công ty TNHH MTV Hoàng Linh Linh Bóc tách hạt điều, đóng gói hạt điều rang 
muối Khu 2, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

20 Công ty TNHH Nông nghiệp Lâm San Sơ chế, đóng gói tiêu Tổ 4, ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 9/2016

Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm các loại cây công nghiệp (chè, cà phê, ca cao, tiêu, điều, đường mía…)



21 Công ty TNHH MTV Huỳnh Nữ Chế biến nhân điều và nhân điều rang muối Tổ 6, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai A 15/5/2018

22 Công ty TNHH Huy Minh Sơ chế, phân loại hạt điều Ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

23 Công ty TNHH Nông sản Anh Tuấn Chế biến hạt điều rang muối Tổ 5, ấp 2, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 28/5/2018

24 Công ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà Chế biến các loại Đường Km 35, đường Quốc lộ 20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 20/8/2018

25 Chi nhánh Công ty TNHH Aranik VN Chế biến cà phê Số 6, ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 12/2016

26 Công ty TNHH Hồng Mây Chế biến hạt điều nhân trắng, chẻ hạt điều Số 151, tổ 4, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai C 9/2016

27 Công ty TNHH TMDV Hoàng Gia Luân Chế biến hạt điều nhân trắng, tiêu Tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 01/6/2018

28 Công ty TNHH Minh Huy Chế biến Cà phê nhân 054E, đường Quốc lộ 1, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

29 Chi nhánh Công ty TNHH TM và SX Trà Cát Nghi Chế biến trà xanh và trà đen từ nguyên liệu 
trà sấy Ấp 3, đường Quốc lộ 51, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 15/5/2018

30 Công ty TNHH Volcafe Việt Nam Sơ chế cà phê nhân Đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 23/5/2018

31 Công ty TNHH MTV Hạt Điều Lan Anh Phát Chế biến hạt điều rang muối Tổ 10, ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

32 Công ty TNHH Nguyễn Vũ Huy Hoàng Chế biến hạt điều rang muối và mua hạt 
điều thô Tổ 14, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 22/5/2018

33 Nhà máy café Biên Hòa II, cty CP Vinacafe Biên 
Hòa Chế biến café hòa tan Lô C.I.III- 3+5+7, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 5/2017

34 Công ty CP Công nghệ thực phẩm Lương Gia Chế biến rau, củ, quả sấy Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 6/2016

35 Doanh nghiệp tư nhân Quyền Tôn - chi nhánh 2 Đóng gói trà móc câu, trà túi lọc, trà móc 
câu hoa lài Tổ 17, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 4/2017

36 Công ty TNHH Zer - Mat Chế biến sủi cảo, bánh hành, bánh bao Đường số 7, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

37 DNTN Minh Minh Hạnh Sơ chế tiêu sọ 243/5/3, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

38 DNTN Thảo Quế Sơ chế hạt tiêu 244/5/3, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 4/2017

39 Công ty TNHH Quý Trang Chế biến hạt điều rang muối Số 27, tổ 1, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

40 Công ty TNHH XNK Trần Duy Hưng Chế biến hạt điều nhân trắng, hạt điều rang 
muối

Trụ sở chính: Số 6/4, ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất,  tỉnh Đồng Nai - 
Chi nhánh 2 (xưởng hạt điều rang muối): Số 555/2, khu 2, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, 
h ệ  Thố   Nhấ  ỉ h Đồ  N i

A 6/6/2018

41 Công ty TNHH Anh Quỳnh Chế biến điều (Nhân hạt điều rang muối) 443/2A, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 05/01/2018

42 Công ty TNHH Đồi Đá Chế biến các sản phẩm từ ca cao Số 35, ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai A 11/6/2018

43 DNTN Võ Lụa Sơ chế hạt điều Ấp 2, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 10/2017



44 Công ty TNHH MTV Hà Hưng Phú Chế biến hạt điều Tổ 7, ấp 4, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 01/2017

45
Chi nhánh Công ty TNHH MTV đường TTC Biên 
Hòa - Đồng Nai - Nhà máy đường TTC Biên Hòa - 
 ị A

Chế biến các loại Đường Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

46 Công ty TNHH SX TM Long Nguyên Chế biến hạt điều nhân trắng, hạt điều rang 
muối xô Số 3347, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 10/2017

47 Công ty TNHH MTV Long Gia Trang Chế biến hạt điều nhân trắng Số 2643, đường Quốc lộ 1, tổ 22, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai A 9/2016

48 Công ty cổ phần INTIMEX Xuân Lộc Phân loại cà phê thô 137, đường Quốc lộ 1A, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 10/2017

49 Công ty TNHH MTV Huỳnh Hiệp Hưng Chế biến hạt điều rang muối Số 15, tổ 4, ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 5/6/2018

50 Công ty TNHH Hảo Chế biến hạt điều nhân trắng Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 5/6/2018

51 Công ty TNHH  MTV SX TM cà phê Đại Phát Lộc Chế biến các sản phẩm café (rang xay) 179/35, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai A 07/02/2018

52 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Bửu Phát Chế biến hạt điều rang muối Số 182/3, ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 6/6/2018

53 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Lợi Chế biến hạt điều nhân trắng Số 29, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai B 28/5/2018

54 Công ty cổ phần TM XNK Lộc Việt Cường Sơ chế điều nhân xô Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 04/2017

55 Công ty TNHH nông sản Năm Hiệp Chế biến hạt điều nhân trắng và hạt điều 
rang muối Khu 5, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai A 9/7/2018

56 Công ty TNHH SX - TM Lâm Kim Hải Phân loại và đóng gói hạt điều nhân Số 160A, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 9/2016

57 Công ty Cổ phần SX TM CDN - Chi nhánh Long 
Thành

Chế biến các sản phẩm: cà phê rang, cà 
phê rang xay, cà phê viên - capsule

Lô đất số C.I.III - 3+5+7, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai A 23/5/2018

58 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa Sản xuất cà phê rang xay, cà phê hòa tan 
và ngũ cốc dinh dưỡng KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

59 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Sản xuất các sản phẩm cà phê, ngũ cốc, 
nước tương, nước sốt,dầu hào, bột nêm, trà 
hòa tan

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 14/5/2018

60 Công ty TNHH Thực phẩm Cô Cô Việt Nam

Chế biến Cà phê rang xay, cà phê hòa tan 
3 trong 1, cà phê đóng viên nén, hạt điều 
vỏ lụa rang muối, bột gạo, cơm dừa, dầu 
dừa, thạch dừa, thạch dừa nước đường, 
nước giải khát từ nha đam, bột đậu xanh, 
trà sữa các loại

Lô V-2E, KCN Hố Nai, đường số 11, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 13/3/2018

61 Công ty TNHH MTV Nông sản Quốc Dũng Sản xuất Điều nhân Số 3653, ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai B 06/2017

62 Doanh nghiệp tư nhân trà Anh Trần Sơ chế, đóng gói trà Số 2, tổ 38, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

63 Công ty TNHH MTV chế biến thực phầm Kim 
Huyền

Chế biến đậu phộng, hạt điều chiên, tẩm 
gia vị

98/14 – 98/14B, khu phố 3, đường Cách mạng tháng Tám, phường Quang Vinh, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 07/2017



64 Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Tân Hồng 
Miền Bắc Chế biến đậu phộng, đậu nành, hạt điều Số 2301/62, ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

65 Công ty TNHH MTV vận tải Thương mại Hoàng 
Phúc Sơ chế điều nhân Số 15 Ạ, lô A, Khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai C 07/2015

66 Công ty TNHH Thiện Minh Chế biến hạt điều nhân trắng Ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 30/5/2018

67 Công ty TNHH TM DV Hoàng Linh Thái Nguyên Sơ chế đóng gói trà Ruby 28, khu biệt thự Pegasus, tổ 12, khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

68 Công ty TNHH Sinh học Thế giới Nông trại Sản xuất cà phê rang xay, cà phê phin 
giấy, viên nén K4/32, khu phố 4, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

69 Chi nhánh Công ty TNHH TMSX Quy Nguyên Chế biến nước tương, đậu hũ, sữa đậu 
nành, dầu mè, trà củ sen, dầu đậu phộng

Tổ 15, đường Lý Thái Tổ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai A 26/11/2018

70 Công ty TNHH MTV TM XNK Anh Tuệ Sản xuất Điều nhân trắng 41, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 05/01/2018

71 Công ty TNHH Thịnh Tín Đạt Chế biến hạt điều rang muối Số 3947, đường Quốc lộ 1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 5/6/2018

72 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Nam Hà Sản xuất hạt điều nhân trắng Tổ 15, đường Hồ Thị Hương, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai B 5/12/2017

73 Công ty TNHH MTV SXTM thực phẩm Yến 
Nhung

Chế biến các loại kẹo (hạt điều, đậu 
phộng, mè đen, mè trắng), hạt dưa, nhân 
hạt điều rang muối, nhân hạt điều tẩm gia 
vị, hạt điều rang muối

Lô 248, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai A 5/12/2017

74 Công ty TNHH Hiang Kie Industries Sản xuất cà phê nhân tách cafein và cafein 
thô Đường số 7, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 12/7/2018

75 Công ty TNHH Đậu Hũ Sạch DaHusa Vina Chế biến đậu hũ 708/27, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 3/7/2018

76 Công ty TNHH MTV cà phê Năm giây Sản xuất cà phê Số 21B/12D, tổ 24, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 28/9/2018

77 Chi nhánh công ty TNHH Thương mại và Xây 
dựng Á Châu Tuấn Ngọc Chế biến hạt điều nhân trắng Số 81A, đường Nguyễn Trung Trực, tổ 5, khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai B 3/8/2018

78 Công ty TNHH XNK chế biến nông sản Ba Cây 
Điều Chế biến điều Số 1234A, tổ 5, ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai A 27/8/2018

79 Công ty Cổ phần cà phê Tín Nghĩa
Sản xuất, kinh doanh cà phê rang xay, cà 
phê hòa tan sấy phun, cà phê hòa tan sấy 
lạnh, cà phê hòa tan hổn hợp, cà phê nhân

Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai A 24/10/2018

80 Công ty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam Sơ chế cà phê nhân Khu công nghiệp An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 29/10/2018

IV

1 DNTN xay xát Tư Hồng Xay xát gạo, bắp các loại Trụ sở chính: Số 69/2, tổ 2, ấp Phú Kiên, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 
Chi nhánh: tổ 3, ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai C 11/06/2018

2 DNTN Lê Huyên Chế biến gạo xay, bắp xay
Trụ sở chính: Số 2465, tổ 18, ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 
Nai. Chi nhánh: Số 2455/10, tổ 18, ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 
Đồ  N i

A 11/06/2018

3 Công ty TNHH Đại Đức Phát Xay xát gạo 1694, tỉnh lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 26/11/2018

Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm cây lương thực



V

VI

1 Công ty TNHH MTV TM Năm Đông Kinh doanh các loại sản phẩm gạo E 148, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 9/2017

2 Công ty TNHH TM-DV lương thực thực phẩm 
Minh Quang

Kinh doanh gạo, bán buôn thực phẩm tươi 
sống các loại (gạo, trứng…

Số 188, đường Hà Huy Giáp, khu phố 3, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 3/2017

3 Công ty TNHH MTV Tăng Thị Ánh Tuyết Kinh doanh gạo Số 39, tổ 7, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 14/5/2018

4 Công ty TNHH Gia Khánh Vina Kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả
Số 167, đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai - Kho hàng: 229/25, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

i

A 11/5/2018

5 Công ty TNHH MTV thực phẩm Phạm Lan Kinh doanh thực phẩm nông sản Số 7/33, khu phố 3, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 15/5/2018

6 Công ty TNHH MTV Gạo Hoa Nữ Kinh doanh gạo 5/6a, đường Đồng Khởi, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai A 10/2017

7 Công ty TNHH MTV Gạo Mỹ Phương Buôn bán gạo 43/17/1, khu phố 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 26/11/2018

8 Công ty TNHH MTV Mua bán Nông sản Đăng 
Tuấn Kinh doanh thực phẩm Số 52/8/3, đường 86 - Nguyễn Văn Hoa, khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2016

9 Công ty TNHH MTV Gạo Ngọc Minh Kinh doanh gạo 93/31E, khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 15/5/2018

10 Công ty TNHH thực phẩm Thảo Dược Việt Kinh doanh gạo Số 128, đường Phan Trung, khu phố 7, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 02/2017

11 Công ty Bảo Thắng Kinh doanh nấm mèo Số 477, đường Hồ Thị Hương, khu phố 4, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai A 10/2015

12 Công ty TNHH Huỳnh Đức Trí Kinh doanh rau, củ, quả Số 1643/22/32, đường Lý Thái Tổ, ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai B 10/2017

13 Công ty TNHH thực phẩm Thiện An Kinh doanh nông sản: tiêu, cà phê Số 458/1, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 21/5/2018

14 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Quý Kinh doanh rau, củ, quả và các mặt hàng 
tươi sống A7, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 02/2017

15 DNTN thức ăn gia súc Ngọc Chung Kinh doanh gạo Số 432A, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 21/5/2018

16 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bảo Anh Kinh doanh các loại sản phẩm rau, củ, quả, 
thịt, cá và gạo

số 751, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 2, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai A 04/2017

17 Công ty TNHH Song Thịnh Kinh doanh các loại sản phẩm: gạo, rau, 
củ, quả, thịt, cá Số 42, khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 06/2015

18 Công ty TNHH MTV Cường Khánh Kinh doanh thực phẩm tươi sống Số 163/324, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 5, phường Hòa Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai C 26/11/2018

19 Công ty Nhi Luyến Kinh doanh gạo 24/82, khu phố 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 16/10/2017

20 Chi nhánh Công ty TNHH FOA Kinh doanh rau, củ, quả 53/3E, khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 08/01/2018

Chợ đầu mối, đấu giá nông sản 

Chợ bán lẻ/cơ sở phân phối



21 Công ty TNHH Thực phẩm Nguyên Đán Kinh doanh rau, củ, quả, thịt cá Y10B/1, tổ 12, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 14/3/2018

22 Công ty TNHH kinh doanh Nhà ăn lớn Kinh doanh rau, củ, quả, thịt cá 352, tổ 7, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 24/8/2018

VII

D

1 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH MTV Muối Biển 
Việt Chế biến muối tinh luyện Tổ 2, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 24/5/2018

2 Doanh nghiệp tư nhân Li Hoa Sản xuất nước đá phục vụ bảo quản nông 
thủy sản Ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 5/2017

A

I

II

III

IV

V

1 Công ty TNHH Zagro VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô số 9, đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 2017

2 Công ty CP hữu hạn VEDAN VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

3 Công ty TNHH Nhân Lộc Sản xuất thức ăn chăn nuôi Ấp 4, xã Bình Lộc, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

4 Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ Sản xuất thức ăn chăn nuôi Cụm công nghiệp Thạnh Phú, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 2018

5 Công ty TNHH Deheus chi nhánh Đồng Nai Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 2018

6 Công ty TNHH MTV SX TACN Bình Minh Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô F3, F4, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 2018

7 Công ty TNHH TINO chi nhánh Đồng Nai Sản xuất thức ăn chăn nuôi F2/046, ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 2017

8 Công ty TNHH MTV DD Quốc tế INCO Sản xuất thức ăn chăn nuôi 56/2E, đường Quốc lộ 26, ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai C 2017

9 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2018

10 Công ty TNHH Nông nghiệp Quốc tế FAU Sản xuất thức ăn chăn nuôi 78/79, đường Huỳnh Mẫn Đạt, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai B 10/2016

PHẦN II: CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Nguồn gốc từ động vật bao gồm cả thủy sản

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

Cơ sở kinh doanh giống vật nuôi trên cạn

Cơ sở kinh doanh giống thủy sản

Cơ sở thực hiện nhiều hơn một loại hình sản xuất kinh doanh nói trên

Cơ sở sản xuất kinh doanh muối ăn và cơ sở loại hình khác

Cơ sở sản xuất giống vật nuôi trên cạn

Cơ sở sản xuất giống thủy sản



11 Công ty TNHH Sao Mai Sản xuất thức ăn chăn nuôi Ấp Tân Hóa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

12 Công ty Cổ phần Việt Pháp Proconco Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2018

13 Công ty TNHH Cargill VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô 29, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

14 Công ty TNHH Goldcoin Feedmill Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô D12-1-1, KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

15 Công ty TNHH Alltech Việt Nam Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô 2H6/2, đường số 12, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

16 Công ty TNHH Thanh Bình Sản xuất thức ăn chăn nuôi Đường Quốc lộ 1, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2018

17 Công ty TNHH Vina Sản xuất thức ăn chăn nuôi Số 64, đường Quốc lộ 51, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

18 Công ty TNHH Sao Xanh Sản xuất thức ăn chăn nuôi Cụm công nghiệp Dốc 47, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2018

19 Công ty TNHH Sunjin Vina Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô II-11, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/2016

20 Công ty TNHH SX-TM Nam Mỹ Sản xuất thức ăn chăn nuôi Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 2017

21 Công ty TNHH Woosung VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/2016

22 Công ty TNHH Nông nghiệp EH VN Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 2017

23 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Velmar Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô B2, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/2016

24 Công ty CP dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 
Anco Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô A4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 2017

25 Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam Sản xuất thức ăn chăn nuôi Đường số 6, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

26 Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

27 Công ty TNHH Dinh dưỡng Nông nghiệp COCO Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô B3, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/2016

28 Công ty TNHH DV Nông nghiệp Thiên Hương 
Phát Sản xuất thức ăn chăn nuôi 266/8, ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

29 Công ty TNHH USFEED Sản xuất thức ăn chăn nuôi Đường số 4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 10/2016

30 Chi nhánh Công ty CP Việt Pháp SXTA gia súc 
Proconco An Bình Sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2018

31 Công ty TNHH MTV TACN Hòa Phát Đồng Nai Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô F, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 2017

32 Công ty TNHH ANOVA Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô G8, đường 6A, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 2017

33 Công ty TNHH RICO Feed Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô G3 – G4, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 2017



34 Công ty TNHH SX-TM Việt Thọ Sản xuất thức ăn chăn nuôi Lô A1, đường số 4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 2017

35 Công ty TNHH MTV Provimi Sản xuất thức ăn chăn nuôi 238, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 2017

VI

1 Công ty TNHH Newfeed Việt Nam Kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đường Quốc lộ 1A, khu 7, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 2017

VII

1 Công ty TNHH Định hướng Dinh dưỡng EZ Sản xuất thức ăn bổ sung Cụm công nghiệp Thạnh Phú, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 23/11/2018

2 Công ty TNHH Nhân Lộc Sản xuất thức ăn bổ sung Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 12/11/2014

3 Công ty liên doanh Virbac VN Sản xuất thức ăn bổ sung KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 26/10/2015

4 Công ty TNHH Cargill Việt Nam Sản xuất thức ăn viên Số 29, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai B 03/11/2017

5 Công ty TNHH Grobest Industrial Sản xuất thức ăn viên Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai B 03/11/2017

6 Công ty TNHH Grobest landfound (VN) Sản xuất thức ăn viên Số 1, đường 6A, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai B 29/11/2016

7 Công ty Provimi Sản xuất thức ăn bổ sung Số 238, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai B 07/11/2017

8 Công ty TNHH Sao Xanh Sản xuất thức ăn viên Cụm Công nghiệp Dốc 47, xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai A 22/11/2018

9 Công ty TNHH Sunjin Vina Sản xuất thức ăn viên Lô II-11, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai C 16/12/2016

10 Công ty TNHH Woosung VN Sản xuất thức ăn viên KCN Bàu Xéo, xã Sông Tràu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 20/12/2016

11 Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu VN Sản xuất thức ăn viên KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 16/12/2015

12 Công ty TNHH CJ Vina Agri chi nhánh Đồng Nai Sản xuất thức ăn viên Lô H, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai B 16/11/2016

13 Công ty TNHH Thuỷ Hoàng Kim Sản xuất thức ăn bổ sung Đường số 2, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/11/2016

14 Công ty TNHH Sitto Việt Nam Sản xuất thức ăn bổ sung Số 4, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 30/11/2016

15 Công ty TNHH TM SX Việt Thọ Sản xuất thức ăn bổ sung Lô A1, đường số 4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 28/11/2017

16 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Sản xuất thức ăn viên KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 27/12/2016

17 Công ty cổ phần TOPCIN SX thức ăn bổ sung Lô A6, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 28/11/2017

18 Công ty TNHH Thịnh Á Sản xuất thức ăn bổ sung KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 21/11/2017

Cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi 



VIII

1 Công ty TNHH Kim Thu B.D.C Kinh doanh thức ăn bổ sung 238A, đường Phú Sơn, ấp Tân Cang, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 09/05/2017

2 Công ty TNHH Cường Lộc Phát Kinh doanh thức ăn bổ sung B8, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai A 06/11/2018

IX

X

1 Chi nhánh miền nam Công ty CP thuốc thú y Đức 
Hạnh Marphavet Kinh doanh thuốc thú y Số 17A5, 18A5, 32 A6, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

2 Công ty TNHH MTV Cường Lộc Phát Kinh doanh thuốc thú y 8B, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

3 Công ty CP dược thú y Hưng Phú Kinh doanh thuốc thú y Số 108, đường  Khổng Tử, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

4 Công ty TNHH Kim Thu B.D.C Kinh doanh thuốc thú y Số 238A, đường Phú Sơn, ấp Tân Cang, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

5 Công ty TNHH Thiên Thanh Phát Kinh doanh thuốc thú y Số 40/89, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

6 Công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu Kinh doanh thuốc thú y Số 265HF, tổ 24, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 11/2017

XI

1 Công ty TNHH Thế giới Thông Minh Sản xuất chế phẩm sinh học Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai B 08/11/2016

2 Công ty TNHH Thuỷ Hoàng Kim Sản xuất chế phẩm sinh học Đường số 2, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 10/11/2016

3 Công ty TNHH Sitto Việt Nam Sản xuất chất xử lý cải tạo môi trường 
nuôi trồng thủy sản Số 4, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 30/11/2016

4 Công ty TNHH TM SX Việt Thọ Sản xuất chế phẩm sinh học Lô A1, đường số 4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 28/11/2017

5 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 27/12/2016

6 Công ty TNHH Thịnh Á Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai B 21/11/2017

XII

1 Công ty TNHH Kim Thu B.D.C Kinh doanh chế phẩm sinh học 238A, đường Phú Sơn, ấp Tân Cang, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 09/05/2017

2 Công ty TNHH Cường Lộc Phát Kinh doanh chế phẩm sinh học B8, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai A 06/11/2018

XIII

B

Cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

Cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong động vật 

Cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong động vật

Cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thủy sản

Cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thủy sản

Cơ sở thực hiện nhiều hơn một loại hình sản xuất kinh doanh nói trên

Nguồn gốc từ thực vật



I

1 Công ty Donatechno Sản xuất giống cây nông nghiệp Đường Quốc lộ 1, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 23/05/2017

2 Công ty TNHH Việt Nông Sản xuất giống cây nông nghiệp 62A, ấp 1, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 09/12/2016

3 Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Sản xuất giống cây nông nghiệp Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 31/05/2018

4 Công ty TNHH Hạt giống CP Sản xuất giống cây nông nghiệp KCN La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 14/06/2016

5 Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức Sản xuất giống cây nông nghiệp Ấp 4, xã Phú Hoà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 09/05/2018

6 Công ty TNHH Nông Hữu Sản xuất giống cây nông nghiệp Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 24/05/2018

II

1 Công ty TNHH Nông Hữu Kinh doanh giống cây nông nghiệp Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 24/05/2018

2 Công ty Donatechno Kinh doanh giống cây nông nghiệp Đường Quốc lộ 1, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 16/06/2016

3 Công ty TNHH Hạt giống CP Kinh doanh giống cây nông nghiệp KCN La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 14/06/2016

4 Chi nhánh Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp 
tiên tiến Kinh doanh giống cây nông nghiệp Khu 9, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 01/12/2016

III

IV

1 Chi nhánh Công ty TNHH Thái Nông Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 25C, KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai B 07/11/2018

2 Công ty TNHH SITO Việt Nam Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Số 04, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 18/11/2015

3 Công ty TNHH SUNDAT CROP SCIENCE. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Số 101/8, đường 1, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 24/10/2017

4 Công ty TNHH UPL Việt Nam Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Lô 221, đường Amata, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 14/11/2018

5 Công ty TNHH Bayer Việt Nam Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Số 118,  KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 13/11/2018

6 Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Số 101/6, đường 3, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 13/11/2018

7 Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 10/10/2017

8 Chi nhánh Công ty TNHH TM Thái Phong Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A 06/12/2016

V

Cơ sở sản xuất giống cây nông nghiệp

Cơ sở kinh doanh giống cây nông nghiệp

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp

Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; phụ gia, hóa chất dùng trong chế biến, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm nông lâm thủy sản

Cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; phụ gia, hóa chất dùng trong chế biến, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm nông lâm thủy sản



1 Chi nhánh Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp 
tiên tiến Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Khu 9, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 01/12/2016

2 Công ty TNHH thuốc BVTV Thiên Bình Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 292A, đường Hàm Nghi, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 30/10/2018

3 Công ty TNHH MTV Minh Hòa Phát Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Số A80B, hẻm 116, đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai B 13/10/2017

4 Công ty Donatechno Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Đường Quốc lộ 1, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 20/10/2016

5 Công ty TNHH TM-DV Quỳnh Giao Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Tổ 15, khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 09/11/2018

6 Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) - Chi nhánh miền 
Đông Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 11/10/2017

7 Chi nhánh Công ty CP khử trùng Việt Nam Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Số 32, đường Quốc lộ 1A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 11/10/2017

8 Chi nhánh Công ty CP Nông dược HAI Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 06/10/2017

9 Chi nhánh Công ty CP BVTV Sài Gòn Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 17/10/2017

10 Công ty TNHH Ngọc Minh Nguyệt Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 20/11/2017

11 Công ty TNHH Toàn Phát Lộc (chi nhánh 1) Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 462, đường Quốc lộ 1A, xóm 2, tổ 17, ấp Thái hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai B 06/11/2018

12 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh 
Bảo vệ thực vật An Giang tại Đồng Nai Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Tổ 13, lô 5 - 6, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 20/10/2016

13 Công ty TNHH MTV TM Vận tải Trọng Kính Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Số 200, ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A 07/11/2018

14 Chi nhánh Công ty CP Thuốc Sát trùng Việt Nam 
tại Đồng Nai Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Ấp Hưng Thinh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai C 25/10/2018

VI

1 Công ty TNHH SX và Kinh doanh phân bón 
Cường Phát chi nhánh Đồng Nai Sản xuất phân bón Tổ 25, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai B 22/11/2016

2 Công ty TNHH MTV An Điền Sản xuất phân bón KCN Thạnh Phú, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 30/05/2017

3 Công ty TNHH SX-TM phân bón hữu cơ sinh học 
Thanh Bình Sản xuất phân bón A1, đường Kỳ Lân, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 16/05/2018

4 Công ty TNHH phân bón Nhật Bản Sản xuất phân bón Đường Đoàn Văn Cựu, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 04/05/2018

5 Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước Sản xuất phân bón Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 19/05/2017

6 Công ty Mía đường La Ngà (Nhà máy phân vi 
sinh hữu cơ) Sản xuất phân bón Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai A 29/11/2016

7 Công ty TNHH MTV SX TMDV phân bón hữu cơ 
Hùng Tân Sản xuất phân bón Đường Quốc lộ 1A, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 06/06/2018

Cơ sở sản xuất phân bón, chất bổ sung



8 Công ty cổ phần Sông Gianh (chi nhánh Đồng Nai) Sản xuất phân bón Ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 13/06/2017

9 Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Bách Tùng Sản xuất phân bón Ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai A 12/06/2018

10 Chi nhánh Công ty CP Thế Giới Thông Minh - 
Đồng Nai Sản xuất phân bón Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 06/06/2017

11 Công ty CP phân bón hữu cơ truyền thống Long 
Tân Sản xuất phân bón Đường Bùng Binh, ấp 6,7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai A 30/05/2017

12 Công ty Cổ phần SX-TM-DV Thiên Minh Sản xuất phân bón Tổ 3, ấp 8, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai A 22/06/2017

13 Công ty TNHH SITO Việt Nam Sản xuất phân bón Số 04, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 16/05/2017

14 Công ty Cổ phần Hữu cơ DAITO Sản xuất phân bón Ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 18/05/2017

15 Công ty CPHH VeDan Việt Nam Sản xuất phân bón Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai A 22/05/2018

16 Công ty Ajinomoto Việt Nam Sản xuất phân bón Đường 11, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 16/05/2017

17 Công ty CP phân bón Tam Nông Pháp Việt Sản xuất phân bón Số 71, đường Sóc Lu, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai A 24/05/2017

18 Chi nhánh An Viễn - Công ty TNHH Lưu Phan Sản xuất phân bón Ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A 15/06/2017

19 Công ty TNHH SX-TM Viễn Khang Sản xuất phân bón Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai B 16/05/2018

20 Công ty TNHH Con cò Vàng Sản xuất phân bón Đường số 5, Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai A 22/05/2018

21 Công ty TNHH Khoa Kim Huệ Sản xuất phân bón 3972, tổ 8, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai C 06/06/2018

VII

1 Công ty TNHH TM-DV phân bón Tuấn Vũ Kinh doanh phân bón 134, khu 1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai A 20/11/2017

2 Công ty TNHH một thành viên Lê Ngọc Sơn Kinh doanh phân bón Số 20, đường Quốc lộ 1A, khu Đông, ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai A 20/11/2017

3 Công ty TNHH Ngọc Minh Nguyệt Kinh doanh phân bón Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai B 20/11/2017

4 Công ty TNHH Toàn Phát Lộc (chi nhánh 1) Kinh doanh phân bón 462, đường Quốc lộ 1A, xóm 2, tổ 17, ấp Thái hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai A 06/11/2018

5 Chi nhánh Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp 
tiên tiến Kinh doanh phân bón Khu 9, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 01/12/2016

6 Chi nhánh Công ty TNHH Hợp lực Quốc tế Nam 
An Kinh doanh phân bón Tổ 1, ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai B 16/05/2018

7 Công ty TNHH MTV Thiên Tân Phúc Kinh doanh phân bón Ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai B 12/06/2018

8 Công ty cổ phần Quốc tế Cuộc sống Việt Kinh doanh phân bón Số 54C1, khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai A 04/05/2018

Cơ sở kinh doanh phân bón, chất bổ sung



9 Công ty TNHH TM-DV Quỳnh Giao Kinh doanh phân bón Tổ 15, khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai A 25/10/2017

VIII Cơ sở thực hiện nhiều hơn một loại hình sản xuất kinh doanh nói trên
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